
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH HOÀ BÌNH 
 

       Số:       /QĐ-LĐLĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hoà Bình, ngày        tháng       năm 2024 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện  

Thoả ước lao động tập thể của các cấp công đoàn năm 2024 
 

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH HOÀ BÌNH 

Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019; 

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 

Căn cứ Hướng dẫn số 90/HD-TLĐ ngày 17/7/2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng thương 

lượng tập thể, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể của các cấp công đoàn; 

Căn cứ Hướng dẫn số 15/HD-LĐLĐ ngày 18/8/2023 của Liên đoàn Lao 

động tỉnh Hoà Bình về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, ký 

kết và thực hiện Thoả ước lao động tập thể của các cấp công đoàn; 

Căn cứ hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và 

thực hiện thoả ước lao động tập thể của các cấp công đoàn; 

Căn cứ kết quả thẩm định, chấm điểm chất lượng thương lượng tập thể, ký 

kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể; 

Xét đề nghị của Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động Liên đoàn 

Lao động tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện Thoả 

ước lao động tập thể của các cấp công đoàn năm 2024, gồm 22 bản (có danh sách 

kèm theo). 

- Loại A: 04 bản; Loại B: 16 bản; Loại C: 02 bản. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Văn phòng, Ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ lao động, các Ban 

Liên đoàn Lao động tỉnh và các tập thể có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh; 

- LĐLĐ các huyện, TP, CĐN; 

- Lưu: VT, Ban CSPL&QHLĐ (V01b). 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Nguyễn Mạnh Cương 
 



LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH HOÀ BÌNH 

 
 

DANH SÁCH 

Xếp loại chất lượng thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện Thoả ước lao 

động tập thể của các cấp công đoàn năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-LĐLĐ ngày     /11/2024 của Liên đoàn Lao động tỉnh) 
 

 

TT Đơn vị, doanh nghiệp 
Điểm 

chấm 

Thời hạn của 

TƯLĐTT 

Thuộc Công đoàn 

cấp trên trực tiếp 
Ghi chú 

I Loại A (4 bản) 

1 
Quỹ tín dụng nhân dân thị 

trấn Cao Phong 88 10/7/2024 - 10/7/2027 
LĐLĐ huyện  

Cao Phong 

 

2 

Công ty Cổ phần Trung tâm 

di sản các nhà khoa học 

Việt Nam 

83 25/10/2024 - 25/10/2027 

LĐLĐ huyện  

Cao Phong 

 

3 
Công ty TNHH 1 Thành 

viên Quang Huy 84 22/7/2024 - 22/7/2027 
LĐLĐ huyện  

Cao Phong 

 

4 
Công ty TNHH MTV Thu 

Quynh 
80 25/6/2024 - 25/6/2027 

Công đoàn ngành 

Công Thương 

 

II Loại B (16 bản) 

1 
Công ty TNHH MTV 

Thành Sơn 
66 25/3/2024 - 25/3/2027 

Công đoàn ngành 

Công Thương 

 

2 
Công ty Cổ phần May XK 

SMA Vina Việt Hàn 
69 01/7/2024 - 01/7/2027 

Công đoàn ngành 

Công Thương 

 

3 
Công ty cổ phần COASIA 

CM VINA 
78,5 04/6/2024 - 04/6/2027 

Công đoàn các 

KCN tỉnh 

 

4 
Công ty Cổ phần Dược 

Nature Hoà Bình 
71 25/7/2024 - 25/7/2027 

Công đoàn các 

KCN tỉnh 

 

5 
Công ty cổ phần Phát triển 

dược Hoà Bình 
83,5 23/8/2024 - 23/8/2027 

 

Công đoàn  

ngành Y tế 

Do mục 

5 và 7 đạt 

22 điểm 

(dưới 25 

điểm) 

6 
Công ty Cổ phần BVN Hoà 

Bình 76 
30/9/2024 - 30/9/2027 LĐLĐ huyện  

Lạc Sơn 

 

7 
Công ty TNHH MTV Long 

Tuyết 74 
25/3/2024 - 25/3/2027 LĐLĐ huyện  

Lạc Sơn 

 

8 
Công ty Bảo việt Nhân thọ 

Hoà Bình   66.5 03/4/2024 - 03/4/2027 
LĐLĐ thành phố  

Hòa Bình 

 



TT Đơn vị, doanh nghiệp 
Điểm 

chấm 

Thời hạn của 

TƯLĐTT 

Thuộc Công đoàn 

cấp trên trực tiếp 
Ghi chú 

9 
Công ty Cổ phần Thương 

mại Dạ Hợp 66.5 06/6/2024 - 06/6/2027 
LĐLĐ thành phố  

Hòa Bình 

 

10 
Công ty TNHH MTV Xổ số 

Kiến thiết Hoà Bình 71.5 17/4/2024 - 17/4/2027 
LĐLĐ thành phố  

Hòa Bình 

 

11 
Công ty TTHH Thương 

mại Tuổi trẻ 68 16/10/2024 - 16/10/2027 
LĐLĐ thành phố  

Hòa Bình 

 

12 
Công ty Cổ phần chăn nuôi 

Hoà Bình 84 03/4/2024 - 03/4/2027 
LĐLĐ huyện  

Lương Sơn 

 

13 
Công ty TNHH MTV Cây 

xanh 66 20/01/2024 - 20/01/2027 
LĐLĐ huyện  

Lương Sơn 

 

14 

Công ty TNHH Khám chữa 

bệnh Hà Nội Hight quality - 

Bệnh viện Nam Lương Sơn 

76 08/01/2024 - 08/01/2024 

LĐLĐ huyện  

Lương Sơn 

 

15 
Công ty TNHH vệ sinh môi 

trường đô thị Lương Sơn 68 15/01/2024 - 15/01/2027 
LĐLĐ huyện  

Lương Sơn 

 

16 
Công ty Cổ phần Đá Hoà 

Bình 76 20/02/2024 - 20/02/2027 
LĐLĐ huyện  

Lương Sơn 

 

III Loại C (2 bản) 

1 
Công ty Cổ phần du lịch 

Thung lũng Nữ Hoàng 59 16/01/2024 - 16/01/2027 
LĐLĐ huyện  

Lương Sơn 

 

2 
Công ty Cổ phần Môi 

trường Đô thị Hoà Bình 64 03/8/2024 - 03/8/2027 
LĐLĐ thành phố  

Hòa Bình 
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